
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HẢI AN 
 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải An, ngày     tháng 3  năm 2026 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền  

phường phường Hải An, thành phố Hải Phòng 

 
 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bộ tiêu chí, Bảng thang điểm và 

quy trình xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng; Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân 

phường Hải An về việc triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” 

trên địa bàn phường Hải An năm 2026; 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách 

nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông 

tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, 

chính quyền phường Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Uỷ ban nhân dân phường Hải An cung cấp thông tin số điện thoại của các 

đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị 

trên địa bàn phường Hải An, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

I Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND  

1  Nguyễn Thị Thu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 0938.785.878 

2  Phạm Thị Chuyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 0988.850.545 

3  Cao Huy Hiếu Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 0904.186.196 

4  Vũ Văn Lăng Phó Chủ tịch HĐND phường 0789.279.136 

5  Bùi Quang Ngân Phó Chủ tịch UBND phường 0913.013.056 

6  Vũ Doãn Dũng Phó Chủ tịch UBND phường 0912.469.578 

II Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân  

1  Nguyễn Bá Duy Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0976.091.286 

2  Trịnh Thị Hảo Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0946.883.235 
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3  Phạm Thị Hải Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0943.391.392 

4  Đoàn Thị Huệ Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0972.010.209 

5  Tạ Thị Yến Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0772.235.999 

6  Bùi Minh Nguyệt Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0934.458.660 

7  Nguyễn Thị Hường Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0982.846.992 

8  Phạm Thanh Hiên Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0904.026.025 

9  Phùng Thị Ngọc Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0325.794.993 

10  Giang Thị Thu Hằng Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0356.718.088 

11  Khoa Kim Tâm Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0946.618.679 

12  Lê Khắc Trung Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0912.013.515 

13  Trần Thị Hồng Vĩnh Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0915.662.618 

14  Vũ Thị Giang Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0772.237.866 

15  Bùi Quang Huệ Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0936.929.908 

16  Đào Thị Ngọc Dung Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0931.564.222 

17  Đoàn Thị Lan Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0936.967.750 

18  Lương Trọng Hiến Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0936.687.856 

III Phòng Văn hoá – Xã hội  

1  Nguyễn Thị Minh Thu Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 0986.726.644 

2  Phạm Thị Ngọc Minh Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội  0989.316.188 

3  Đỗ Ngọc Cường Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội  0906.292.188 

4  Đoàn Thị Hồng Yến Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0913.013.015 

5  Nguyễn Ngọc Hương Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0913.012.111 

6  Đào Thị Hương Giang Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0936.033.224 

7  Vũ Thị Hải Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0936.880.855 

8  Lưu Thị Phương Nhung Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0974.171.969 
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9  Trịnh Thị Diễn Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0969.978.293 

10  Bùi Thị Kim Anh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0936.912.045 

11  Nguyễn Thị Hiếu Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0906.213.468 

12  Nguyễn Mạnh Cường Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0989.964.769 

13  Lâm Thị Vân Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0903.486.099 

14  Đỗ Thị Thu Hằng Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0934.337.479 

15  Lương Thị Thúy Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0987.816.239 

16  Phạm Văn Duy Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0938.965.135 

17  Nguyễn Thị Minh Ngọc Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0979.678.876 

18  Đinh Thị Hạnh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0984.417.045 

IV Phòng Kinh tế, Hạ tầng Và Đô thị  

1  Lê Long Hưng Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0904.955.066 

2  Nguyễn Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0936.990.55 

3  Nguyễn Mạnh Thắng Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0912.402.389 

4  Lương Thị Thu Hiền Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0903.419.982 

5  Nguyễn Thanh Tùng Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0912.088.268 

6  Nguyễn Thị Quỳnh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0977.297.879 

7  Đỗ Văn Thanh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0912.990.193 

8  Nguyễn Hồng Huệ Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0983.200.205 

9  Vũ Văn Lộc Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0904.235.639 

10  Đặng Tiến Dũng Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0765.222.388 

11  Nguyễn Anh Phú Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0942.285.858 

12  Đinh Công Cảnh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0919.941.886 

13  Đặng Đình Thường Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0915.022.806 

14  Nguyễn Trang Nhung Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0906.103.569 
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15  Nguyễn Văn Quyên Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0984.163.666 

16  Trịnh Văn Thi Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0834.862.529 

17  Khoa Tuấn Anh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0912.028.952 

18  Nguyễn Quốc Nhật Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0869.837.898 

19  Phạm Hùng Cường Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0904.330.030 

20  Bùi Anh Dũng Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0968.529.998 

21  Phạm Thị Phương Thảo Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0976.192.615 

22  Phạm Ngọc Anh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0979.792.898 

23  Đoàn Trần Thiện Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0979.359.940 

24  Phạm Thị Thu Trang Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0912.303.555 

25  Nguyễn Thị Khánh Vân Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0976.499.846 

26  Hoàng Thuý Hằng  Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0904.992.928 

27  Đào Văn Tú  Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0936.602.679 

28  Mai Thị Thu Thuỷ  Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0936.985.589 

V Trung tâm Phục vụ hành chính công  

1  Phạm Trường Hà Phó giám đốc phụ trách Trung tâm phục vụ Hành 

chính công 

0904.210.979 

2  Nguyễn Việt Anh PGĐ Trung tâm phục vụ Hành chính công 0901.595.889 

3  Nguyễn Viết Dũng Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành chính công 0763.431.931 

4  Đỗ Văn Lương  Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành chính công 0904.380.196 

5  Bùi Thị Hồng  Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành chính công 0973.638.629 

6  Đặng Thị Hương Giang Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành chính công 0911.119.397 

7  Nguyễn Thị Thu Trang  Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành chính công 0936.955.158 

8  Lê Thị Thanh Hoa  Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành chính công 0936.585.169 

VI Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công  
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1  Nguyễn Đình Quân Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0982.565.287 

2  Phùng Thị Khánh Hòa Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0904.018.239 

3  Nguyễn Mạnh Toàn Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0982.594.498 

4  Lê Thị Kim Thương Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0904.362.446 

5  Đào Duy Minh Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0921.953.888 

6  Phạm Quỳnh Mai Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0339.454.328 

7  Phạm Thanh Hoàn Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0382.136.834 

8  Tạ Mạnh Cường Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0906.041.891 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 

các số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.  

Thông báo này được công khai trên cổng thông tin điện tử UBND phường 

Hải An (https://haian.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban 

nhân dân phường Hải An .  

Uỷ ban nhân dân Hải An trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết 

và thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- UBND thành phố;  

- Thanh tra thành phố;  

- Cổng thông tin điện tử thành phố;  

- Các Sở, ban, ngành thành phố;  

- Các xã, phường, đặc khu;  

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;  

- CT, các PCT UBND phường;  

- Các phòng, đơn vị thuộc phường;  

- Cổng thông tin điện tử phường;  

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

         Cao Huy Hiếu 
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